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TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI
NƯỚC 
Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê
danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá
tổng quan)
Việc quan tâm nghiên cứu về năng lượng nói chung và năng lượng chiếu sáng nói riêng, không
chỉ dừng lại ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Canada, Châu Âu mà còn được triển khai ở
các nước đang phát triển như Trung Quốc, Brasil, Ấn Độ. Quy mô và phạm vi của các dự án
nghiên cứu liên quan đến việc sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng, tiết kiệm năng lượng và tìm
kiếm các nguồn năng lượng mới, các công nghệ chiếu sáng mới, và bảo vệ môi trường…không
chỉ dừng lại ở phạm vi một quốc gia, mà thường là các dự án liên quốc gia, được sự hỗ trợ của
của các chương trình hỗ trợ phát triển của liên hợp quốc (UNDP), Ủy Ban năng lượng quốc tế
(IEA), của cộng đồng chung Châu Âu (EC), và các ủy ban liên quốc gia khác. Tính riêng trong giai
đoạn 1998-2007, UNDP, IEA và EC đã xây dựng hàng trăm dự án, với tổng đầu tư lên tới hàng
trăm triệu US$. Các dự án điển hình có thể kể đến là: Dự án China Green Lights (26.2 triệu US$,
UNDP) và chương trình “50 Semiconductors Lighting Projects” của Trung Quốc, EU-Green Light,
và Dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao (VEEPL, 15 triệu US$, UNDP) đang được thực hiện
tại Việt Nam. Ngoài ra, cũng trong giai đoạn này rất nhiều các dự hợp tác liên quốc gia, và quốc
gia về vấn đề chiếu sáng đã được triển khai thực hiện như  dự án “Light of the 21st Centery” của
chính phủ Nhật Bản;  Dự án “Energy, efficient light” của Canada, dự án “Solid state lighting” của
Bộ Năng lượng, Mỹ; Dự án hợp tác giữa Mỹ và Canada về phát triển các bột huỳnh quang sử
dụng trong chiếu sáng hiệu suất cao và màn hình (Development of Phosphors for Use in High-
Efficiency Lighting and Displays) [2-7].
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Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê
danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá
tổng quan)
Với tiềm năng ứng dụng thực tế, các vật liệu photpho và bột điện tử có thể xem như là một trong
những đối tượng nghiên cứu truyền thống ở hầu hết các cơ sở nghiên cứu trong nước. Có thể thấy
được điều này thông qua một số ví dụ như sau : (i) Số các bài báo, công trình liên quan đến
nghiên cứu bột photpho và điện tử chiến 12/50 (~25%) bài báo trong phần I (Bán dẫn và Điện
môi), của tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thư II « Những vấn đề hiện
đại của vật lý chất rắn », năm 1997. (ii)  Tại Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thư IV năm
2003, cũng trong tiểu ban Bán dẫn và Điện môi, số các bài báo liên quan đến nghiên cứu bột
photpho và điện tử là hơn 25 bài trên tổng số 59 bài của tiểu ban. (iii) Trong hội nghị Vật lý toàn
quốc lần thứ 6, số bài báo về nghiên cứu bột photpho và điện tử là hơn 55 bài trong tổng số 344
bìa của toàn bộ Hội nghị (~20%). Trong hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ II, các đối
tượng vật liệu nghiên cứu là tương đối rộng bao gồm Calcium Halophosphat, ZnS:Sm,Tm, Eu, Tb ;
(ZnCd)S :Cu, Mn ; (ZnCd)S :Cu,Sm ; CdS ; ZnSe ; CaF2 :Mn ; silic xốp chủ yếu là các vật liệu khối
hoặc bột micro. Đến hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thư IV năm 2003, các vật liệu có cấu
trúc micro và nano là đối tượng chủ yếu. Một trong bảy báo cáo mời toàn thể của hội nghị là về 
nano quang tử; các vật liệu chính được nghiên cứu và báo cáo tại hội nghị này là vật liệu nhiệt
phát quang LiF pha tạp Mg, Ti, Cu, P ; Các thủy tinh pha tạp đất hiếm ;  SiO2-GeO2 pha tạp Er ;
ZnO ; Y2O3 :Sm, Er ; SrAl2O4 :Eu, Dy, Al2O3 :Eu, nc-ZnS :Cu,Mn. Xu hướng nghiên cứu nói
trên tiếp tục được phát triển và đến Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 6 các vật liệu nano photpho
và điện tử đã là các đối tượng nghiên cứu chính được công bố ví dụ : ZnS, ZnO ; CdSe, PbSe,
CdS, Y2O3, Al2O3… với các cấu trúc dạng hạt, dây nano, thanh nano. Như vậy có thể thấy rõ
một xu hướng nghiên cứu đang chuyển dần từ các vật liệu khối, kích thước micro sang vật liệu có
kích thước micro, nano với kỳ vọng là tìm ra các hiệu ứng mới hoặc chế tạo được các vật liệu có
hiệu suất phát quang cao hơn, cũng như có khả năng thay đổi năng lượng của ánh sáng phát ra
phụ thuộc vào kích thước hạt.
Việc tập trung nghiên cứu các vật liệu micrô-nanô photpho và điện tử đã dẫn tới sự hình thành của
một số nhóm nghiên cứu tập trung trong nước với nhiều các công trình nghiên cứu được công bố
trong và ngoài nước như :
-          Nhóm nghiên cứu của PGS. Nguyễn Ngọc Long, PGS. Nguyễn Thục Hiền, PGS. Lê Hồng



Hà: Khoa Vật Lý, trường ĐHKHTN: Tập trung vào đối tượng vật liệu là ZnS, ZnO, SrAl2O3.
-          Nhóm nghiên cứu của GS. Phan Hồng Khôi, TS. Phạm Hồng Dương, Viện Khoa học Vật
Liệu: Vật liệu nano Silic. Đề án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao VEEPL.
-          Nhóm nghiên cứu TS. Phạm Thành Huy, PGS. Nguyễn Đức Chiến, PGS. Dư Thi Xuân Thảo,
ITIMS: Vật liệu SiO2, nc-Si, ZnS, ZnO, TiO2, Al2O3.
-          Nhóm nghiên cứu của PGS. Nguyễn Quang Liêm, PGS. Phạm Thu Nga, Viện Khoa học
Vật Liệu: Vật liệu CdS, CdSe, ZnO.
-          ThS. Lê Hải Hưng, Viện VLKT, trường ĐHBKHN : Nghiên cứu đánh giá các thông số của
các thiết bị chiếu sáng cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông.
-          Nhóm nghiên cứu Giáo sư Vũ Xuân Quang, về vật liệu nhiệt phát quang và photpho.
-           Nhóm nghiên cứu PGS. Lê Quốc Minh, PGS. Trần Kim Anh, Viện Khoa học Vật liệu;
Y2O3:Eu, Er, Yb, SiO2:RE.
-          Nhóm nghiên cứu của TS. Dương Ngọc Huyền, Viện VLKT, trường Đại học Bách Khoa Hà
Nội: Vật liệu micro ZnS:Cu,Mn.
-          Và tại một số cơ sở khác như trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học Viện Kỹ thuật Quân
Sự, ĐH Quốc gia TPHCM…
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